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SYT THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ PHƯƠNG CHÂU SÓC TRĂNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH 

Người thực hành hoàn thành quá trình thực hành khám bệnh, chữa bệnh 

(Danh sách cập nhật tính đến ngày 31/12/2025) 

1. Tên cơ sở thực hành khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN QUỐC TẾ PHƯƠNG CHÂU SÓC TRĂNG 

2. Địa chỉ: 373 Phú Lợi, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ 

3. Danh sách người hoàn thành thực hành khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Thẻ CCCD/Số 

định danh cá 

nhân/sổ hộ 

chiếu 

Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký thực 

hành khám bệnh, chữa 

bệnh (từ ngày/tháng/năm 

đến ngày tháng năm) 

Ghi 

chú 

1.  Nguyễn Thị Trúc Đào 11/01/1999 094199012663 
Bác sĩ Y học 

dự phòng 

Từ ngày 28/08/2023 đến 

ngày 01/03/2025 
 

2.  Phạm Hữu Hiếu 29/07/1999 092099009594 
Bác sĩ Y học 

dự phòng 

Từ ngày 31/07/2023 đến 

ngày 31/07/2025 
 

3.  Lê ĐÌnh Huyền Trân 05/09/1997 094197000668 
Cao đẳng Điều 

dưỡng 

Từ ngày 01/08/2024 đến 

ngày 01/03/2025 
 

4.  Phạm Thị Tuyết Mai 24/03/2001 096301004104 
Cao đẳng hộ 

sinh 

Từ ngày 26/02/2024 đến 

ngày 26/08/2024 
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5.  Trần Thị Thứ 01/08/2001 084301000974 
Cao đẳng hộ 

sinh 

Từ ngày 26/02/2024 đến 

ngày 26/08/2024 
 

6.  Trần Lê Yến Linh 09/11/2003 092303007001 
Cao đẳng hộ 

sinh 

Từ ngày 12/08/2024 đến 

ngày 12/02/2025 
 

7.  Mai Thị Thúy Diểm 14/07/2003 094303002786 
Cao đẳng hộ 

sinh 

Từ ngày 01/10/2024 đến 

ngày 01/04/2025 
 

8.  Phạm Vũ Phượng Hằng 04/05/1991 094191016389 
kỹ thuật hình 

ảnh y học 

Từ ngày 01/04/2025 đến 

ngày 01/10/2025 
 

9.  Võ Huyền Mẫn 22/02/2003 095303001503 
Cao đẳng hộ 

sinh 

Từ ngày 04/11/2024 đến 

ngày 05/05/2025 
 

10.  Nguyễn Thị Kim Thoa 22/01/2002 094302010600 
Kỹ thuật viên 

VLTL 

Từ ngày 28/10/2025 đến 

ngày 28/11/2025 
 

11.  Thạch Kim Anh 17/08/2003 094303002615 
Cao đẳng hộ 

sinh 

Từ ngày 01/10/2024 đến 

ngày 01/04/2025 
 

12.  Lê Huỳnh Kim Ngân 12/10/2002 092302003904 
Cao đẳng Điều 

dưỡng 

Từ ngày 03/02/2025 đến 

ngày 03/08/2025 
 

13.  Lê Thị Mỹ Linh 03/05/2003 084303001310 
Cao đẳng Điều 

dưỡng 

Từ ngày 17/03/2025 đến 

ngày 17/09/2025 
 

            GIÁM ĐỐC 

 


